
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

Buổi sáng: Tiết 1 (7:15 - 8:05); Tiết 2 (8:5 -8:55); Tiết 3 (9:10 -10:00); Tiết 4 (10:00 - 10:50); Tiết 5 (10:50 - 11:45)

Buổi chiều: Tiết 6 ( 13:30 - 14:20); Tiết 7 ( 14:20 - 15:10); Tiết 8 (15:20 - 16:10); Tiết 9 ( 16:10 - 17:00)
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PHÒNG HỌC GHI CHÚ 

1 2GEN0007
Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh’s Ideology
2 30 TS. Phạm Quốc Hương 2 2 4

Fedrerick Douglass Hall, tầng 2 cơ 

sở Fleming

2 2GEN1095
Tin học kĩ năng

Access
3 75 ThS Nguyễn Văn Diêu 5 1 5

The Tim Berners Lee- Lab,  tầng 2 cơ 

sở Fleming

Học chung 

19DTA2

3 2ENG1313
Nghe 4

Listening 4
3 60 Th.S Ngô Trần Lan Như

2

5

6

6

2

2

Gary Becker Hall, tầng 3 cơ sở 

Fleming

4 2ENG1310
Nói 3

Speaking 3
3 60 Th.S James Drinkwater 3 1 5

Gary Becker Hall, tầng 3 cơ sở 

Fleming

5 2ENG1315
Đọc 4

Reading 4
3 60 Th.S Phạm Minh Khuê

2

5

8

8

2

2

Gary Becker Hall, tầng 3 cơ sở 

Fleming

6 2ENG1316
Viết 4

Writing 4
3 60 Th.S Bùi Thị Ngọc Thu 6 1 5 Max Born Hall, tầng 3 cơ sở Fleming

7 2GEN002TEN
Giáo dục thể chất 4- Tennis

Physical Education - Tennis
1 30 ThS Phạm Thái Vinh 3 6 4

Althea Gibson Sports Centre, tầng G 

cơ sở Fleming

8 2ENG3227
Hình thái học

Morphology
2 30 Th.S Vũ Hương Lan 6 6 4

Gary Becker Hall, tầng 3 cơ sở 

Fleming

9 2BAS0014
Nghiệp vụ văn phòng

Office skills
2 30 Th.S Lê Thị Ngọc Tuyền 4 6 4

Gary Becker Hall, tầng 3 cơ sở 

Fleming

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021, KHOA NGOẠI NGỮ(KHÓA 12: 2019-2023)

                PHÒNG ĐÀO TẠO

THỜI KHÓA BIỂU

Lớp: 19DTA1

1. Thời gian học: Từ ngày 22/02/2021 - 15/05/2021

2. Thời gian ôn thi và thi học kỳ: Từ ngày 17/05/2021 - 05/06/2021

3. Giờ học

4. Cơ sở: Lewis (8C Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, quận 2, Tp.HCM)

Ngành Ngôn ngữ Anh



10 2LAN11432
Tiếng Trung 3

Chinese 3
3 45 TS. Lưu Hớn Vũ 4 1 5

Earle Raymond Hedrick Hall, tầng 4, 

cơ sở Lewis

1 2GEN0007
Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh’s Ideology
2 30 TS. Phạm Quốc Hương 6 2 4

Robert Solow Hall, tầng 4 cơ sở 

Fleming

2 2GEN1095
Tin học kĩ năng

Access
3 75 ThS Nguyễn Văn Diêu 5 1 5

The Tim Berners Lee- Lab,  tầng 2 cơ 

sở Fleming

Học chung 

19DTA1

3 2ENG1313
Nghe 4

Listening 4
3 60 Th.S Ngô Trần Lan Như

2

5

8

8

2

2

Robert Solow Hall, tầng 4 cơ sở 

Fleming

4 2ENG1310
Nói 3

Speaking 3
3 60 Th.S James Drinkwater 2 1 5

Robert Lefkowitz Hall, tầng 3 cơ sở 

Fleming

5 2ENG1315
Đọc 4

Reading 4
3 60 Th.S Phạm Minh Khuê

2

5

6

6

2

2

Robert Solow Hall, tầng 4 cơ sở 

Fleming

6 2ENG1316
Viết 4

Writing 4
3 60 Th.S Bùi Thị Ngọc Thu 4 1 5

Robert Solow Hall, tầng 4 cơ sở 

Fleming

7 2GEN002TEN
Giáo dục thể chất 4- Tennis

Physical Education - Tennis
1 30 ThS Phạm Thái Vinh 4 6 4

Althea Gibson Sports Centre, tầng G 

cơ sở Fleming

8 2ENG3227
Hình thái học

Morphology
2 30 Th.S Vũ Hương Lan 3 6 4

Robert Lefkowitz Hall, tầng 3 cơ sở 

Fleming

9 2BAS0014
Nghiệp vụ văn phòng

Office skills
2 30 Th.S Lê Thị Ngọc Tuyền 6 6 4

Robert Lefkowitz Hall, tầng 3 cơ sở 

Fleming

10 2LAN11432
Tiếng Trung 3

Chinese 3
3 45 TS. Lưu Hớn Vũ 3 1 5

Robert Lefkowitz Hall, tầng 3 cơ sở 

Fleming

Lớp: 19DTA2


